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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

Ngành 

học 

Điểm 

học 

tập/ 

Tiếng 

Anh 

Thành tích nghiên cứu khoa học 

Mức 

học 

bổng 

TK NH  

1 
Nguyễn 

Đăng Cơ 
Nam 05/01/1995 

NCS 

K27 

(QH-

2020) 

Vật 

liệu và 

linh 

kiện 

nano  

4.00/ 

5.0 

(IELTS) 

* GPA: 4.0/4.0 

* Thành tích nghiên cứu 2 năm gần nhất: 

- 05 Công trình trên tạp chí quốc tế ISI  

(02 bài năm 2022 -Q1, 03 bài năm 2021-Q2) 

- 03 Bài báo tạp chí trong nước  

(01 bài năm 2022, 02 bài năm 2021). 

- 02 Bài báo Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc trong nước 

năm 2022 

- 01 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích năm 2022. 

- 01 Bằng độc quyền Sáng chế  

(chấp nhận đơn năm 2022). 

- 03 Đề tài các cấp đã tham gia: Trong đó chủ trì: 01 

đề tài mã số CN20.06, là chủ nhiệm đề tài (nghiệm 

thu - xuất sắc); 01 đề tài đề tài cấp Bộ là thành viên; 

01 đề tài QG21.31 là thư ký và đang thực hiện. 

Bán 

phần 
21510001413396 

BIDV Cầu Giấy 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

Ngành 

học 

Điểm 

học 

tập/ 

Tiếng 

Anh 

Thành tích nghiên cứu khoa học 

Mức 

học 

bổng 

TK NH  

2 
Trần Như 

Chí 
Nam 25/11/1993 

NCS 

K28 

(QH – 

2021) 

Kỹ 

thuật 

điện tử 

3.70/ 

5.0 

(IELTS) 

* GPA: 3.7/4.0 

* Thành tích nghiên cứu 2 năm gần nhất: 

- 01 Công trình trên tạp chí quốc tế ISI  

(01 bài năm 2022 -Q2). 

- 04 Bài báo hội nghị quốc tế thuộc danh mục 

Scopus  

(02 bài năm 2022, 02 bài năm 2021). 

- 01 Bài báo Kỷ yếu Hội nghị quốc tế năm 2021. 

- 01 Bài báo Kỷ yếu Hội nghị quốc gia năm 2021. 

- 04 Đề tài các cấp đã tham gia: Trong đó chủ trì: 01 

đề tài mã số CN19.07, là chủ nhiệm đề tài (nghiệm 

thu - xuất sắc). Thành viên 01 đề tài cấp ĐHQGHN 

QG.17.69 (đã nghiệm thu), 01 đề tài cấp Nhà Nước 

Quỹ Nafosted 107.99-2016.36 (đã nghiệm thu); 

Thành viên 01 đề tài Nghị Đinh thư cấp Nhà nước 

NĐT.101.TW/21 (đang thực hiện). 

Bán 

phần 
21510002039519 

BIDV Cầu Giấy 

3 
Đỗ Minh 

Khá 
Nam 11/09/1999 

HVCH 

K28 

(QH – 

2021) 

Kỹ 

Thuật 

Phần 

Mềm 

3.94/ 

750 

TOEIC 

* Tham gia công bố 1 tạp chí ISI Q1/Q2, 1 tạp chí 

VNU, 3 tạp chí hội nghị quốc tế. 1 bài tạp chí ISI 

Q1/Q2 đang chờ phản biện. 

* Đạt giải "The best paper award" hội nghị IEEE-

RIVF 2021. 

* Thành viên chính 1 đề tài hợp tác doanh nghiệp. 

Bán 

phần 
21510002314304 

BIDV Cầu Giấy 

4 

Nguyễn Thị 

Khánh 

Trâm 

Nữ 04/03/1998 

HVCH 

K28 

(QH – 

2021) 

Khoa 

học 

máy 

tính 

3.57/ 

Toeic 

(540) 

* Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Công nghệ thông 

tin - Học viện An ninh nhân dân. 

* Giải Ba (2016-2017) cấp Quốc gia của quỹ sáng 

tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTECH. 

* Nữ sinh tiêu biểu toàn quốc năm 2018 về khoa học 

công nghệ. 

* Thành viên tham gia 04 đề tài khoa học. 

* 16 bài báo khoa học tính đến nay. 

Bán 

phần 

22210001050795 

BIDV Thanh 

Xuân 

 Ấn định danh sách có 04 học viên./. 


